
Tuần 31 (Từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2026) Lớp 5A6 

Thứ/ 

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

20/4 

Sáng 

1 91 HĐTN 
- Sơ kết thi đua tuần 30, triển khai kế hoạch 

tuần 31 

- Chủ điểm: Em yêu hòa bình 

 

2 211 Tiếng Việt Đọc: Về ngôi nhà đang xây BGĐT 

3 151 Toán 
Bài 66: Thực hành và trải nghiệm thu thập, 

phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê 

Tiết 2: Hoạt động - trang 98, 99 

BGĐT 

Bảng phụ 

4 61 Lịch sử và Địa lí 
Dân số và các chủng tộc chính trên thế giới 

(tiết 2) 
BGĐT 

Chiều 

5 121 Tiếng Anh Unit 11: Animals - Fun time and project  

6 212 Tiếng Việt 
Luyện từ và câu: Viết hoa danh từ chung để 

thể hiện sự tôn trọng đặc biệt 
BGĐT 

7 61 Tiếng Anh bổ trợ Review Units 7-10P1 (không mock)  

Ba 

21/4 

Sáng 

1 213 Tiếng Việt 
Viết: Luyện tập lập dàn ý cho bài văn tả 

phong cảnh 
BGĐT 

2 152 Toán Bài 67: Luyện tập chung 
BGĐT 

Bảng phụ 

3 122 Tiếng Anh Unit 11: Animals - Fun time and project  

4 61 Khoa học Ôn tập chủ đề: Con người và sức khoẻ (tiết 2) BGĐT 

Chiều 

5 42 Công nghệ Lắp mô hình tự chọn (tiết 1) 

BGĐT 

Bộ lắp 

ghép 

6 61 GDTC 
Động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên 

vai (tiết 1) 
 

7 31 Đạo đức Bài 8: Sử dụng tiền hợp lí (tiết 1) BGĐT 

Tư 

22/4 

Sáng 

1 214 Tiếng Việt Đọc: Việt Nam quê hương ta (tiết 1) BGĐT 

2 215 Tiếng Việt Đọc: Việt Nam quê hương ta (tiết 2) BGĐT 

3 153 Toán 
Bài 68: Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập 

phân 

Tiết 1: Luyện tập - trang 103, 104 

BGĐT 

Bảng phụ 

4 123 Tiếng Anh Unit 12: Weather and nature- Lesson 1  

Chiều 

5 62 Lịch sử và Địa lí Văn minh Ai Cập cổ đại BGĐT 

6 31 Tiếng Anh bổ trợ FINAL TEST (L, R & W)  

7 62 Tiếng Anh - Toán Motion (Chuyển động)  

Năm 

23/4 

Sáng 

1 216 Tiếng Việt Viết: Luyện viết bài văn tả phong cảnh BGĐT 

2 154 Toán 
Bài 68: Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập 

phân 

Tiết 2: Luyện tập - trang 104, 105 

BGĐT 

Bảng phụ 

3 124 Tiếng Anh Unit 12: Weather and nature - Lesson 1  

4 92 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 

Chung tay bảo vệ môi trường quanh ta 
BGĐT 

Chiều 

5 31 Tin học Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ  

6 31 Mĩ thuật Đồ chơi dân gian (tiết 1)  

7  Bổ trợ kiến thức Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

Sáu Sáng 1 217 Tiếng Việt Nói và nghe: Di tích lịch sử BGĐT 



24/4 
2 62 Khoa học 

Chức năng của môi trường đối với sinh vật 

(tiết 1) 
BGĐT 

3 155 Toán 
Bài 68: Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập 

phân 

Tiết 3: Luyện tập - trang 105, 106 

BGĐT 

Bảng phụ 

4 62 GDTC 
Động tác hai bước ném rổ bằng một tay trên 

vai (tiết 2) 
 

Chiều 

5 31 Âm nhạc Học hát: Khúc ca hè về BGĐT 

6  Bổ trợ kiến thức Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

7 93 HĐTN 
Sinh hoạt lớp - Sinh hoạt theo chủ đề:  

Mỗi hành động - Một chiếc lá 
BGĐT 

Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 

Số lượt sử dụng BGĐT: 

8 

21 

 

 

Phó Hiệu trưởng 
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Ngày 02 tháng 4 năm 2026 
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